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1 21122 Đoàn Việt Cường Nam 04/10/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

2 21143 Đỗ Khánh Đăng Nam 18/09/2007 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

3 21077 Phan Quỳnh Hiếu Nam 02/08/1994 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

4 21140 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 13/10/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

5 21106 Nguyễn Huỳnh Tài Nam 03/10/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

6 21053 Nguyễn Tấn Thành Nam 02/01/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

7 21119 Bùi Hoàng Cao Thiên Nam 02/01/2007 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

8 21080 Nguyễn Văn Việt Nam 16/08/1993 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

9 21138 Nguyễn Dương Quốc An Nam 05/04/2005 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

10 21096 Lê Thành Điền Nam 28/07/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

11 21150 Lê Nguyễn Anh Khoa Nam 04/11/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

12 21097 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 01/08/2006 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

13 21109 Đặng Hữu Luân Nam 01/09/2007 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

14 21054 Trần Hoài Nhân Nam 17/05/2006 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

15 21149 Trần Thanh Phong Nam 19/03/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

16 21145 Mai Thiên Phú Nam 18/08/2007 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

17 21148 Hồ Ngọc Tin Nam 19/05/2007 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

18 21110 Nguyễn Đức Trọng Nam 12/08/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

19 21082 Lê Ngọc Hân Nữ 16/09/2008 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

20 21121 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 06/09/2008 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

21 21072 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Nữ 28/04/2007 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

22 21130 Lê Vũ Nam 28/11/2005 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

23 21094 Mai Văn An Nam 29/10/2006 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

24 21104 Ngũ Duy Anh Nam 09/01/2001 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

25 21133 Lưu Gia Bảo Nam 06/04/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

26 21076 Huỳnh Thanh Duy Nam 14/01/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

27 21147 Nguyễn Ngọc Trường Duy Nam 06/02/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

28 21146 Trần Tuấn Kha Nam 15/09/2006 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

29 21084 Trần Ngọc Luân Nam 04/05/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

30 21136 Nguyễn Hữu Phi Nam 30/03/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

31 21107 Nguyễn Nguyên Phong Nam 01/07/2007 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

32 21075 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 07/07/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

33 21052 Nguyễn Bình An Nam 01/09/2008 CĐ - Quản trị khu Resort THPT Đạt
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34 21144 Lê Nguyễn Hồng Trân Nữ 15/09/2008 CĐ - Quản trị khu Resort THPT Đạt

35 21132 Lo Thị Xuân Mai Nữ 16/08/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh dịch vụ THPT Đạt

36 21134 Nguyễn Thái Thành Huy Nam 07/05/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh NHKS&DL THPT Đạt

37 21081 Thạch Trung Ngọc Nam 28/03/2005 CĐ - Quản trị kinh doanh NHKS&DL THPT Đạt

38 21095 Nguyễn Thành Nhân Nam 27/09/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh NHKS&DL THPT Đạt

39 21120 Nguyễn Thị Thủy Hằng Nữ 27/03/2006 CĐ - Tiếng Anh THPT Đạt

40 21100 Trương Văn Hiếu Nam 21/01/2007 CĐ - Tiếng Anh THPT Đạt

41 21142 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 17/10/2008 CĐ - Tiếng Anh THPT Đạt

42 21131 Trần Lê Anh Thư Nữ 02/12/2008 CĐ - Tiếng Anh THPT Đạt

43 21099 Nguyễn Gia Bảo Y Nữ 05/01/2008 CĐ - Tiếng Anh THPT Đạt

44 21078 Nguyễn Thanh Bình Nam 07/11/2008 CĐ - Tin học ứng dụng THPT Đạt

45 21079 Nguyễn Bảo Huy Nam 24/03/2008 CĐ - Tin học ứng dụng THPT Đạt

46 21088 Lường Tuấn Vũ Nam 22/03/2008 CĐ - Tin học ứng dụng THPT Đạt

Trung cấp

1 21071 Cao Võ Anh Kiệt Nam 08/05/2009 TC - Công nghệ may THCS Đạt

2 21092 Nguyễn Võ Nhật Thiên Nam 06/07/2010 TC - Công nghệ may THCS Đạt

3 21060 Phạm Gia Trang Nữ 20/03/2011 TC - Công nghệ may THCS Đạt

4 21137 Võ Huỳnh Thanh Trúc Nữ 18/01/2011 TC - Công nghệ may THCS Đạt

5 21064 Lý Nhật Minh Tuấn Nam 24/09/2008 TC - Công nghệ may THCS Đạt

6 21058 Cao Tuấn Anh Nam 10/11/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

7 21093 Huỳnh Minh Dương Nam 29/10/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

8 21102 Nguyễn Thị Mỹ Hân Nữ 17/05/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

9 21135 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 15/04/2002 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

10 21101 Huỳnh Gia Hòa Nam 19/10/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

11 21117 Huỳnh Gia Hoàng Nam 06/12/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

12 21061 Đinh Xuân Huy Nam 15/09/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

13 21103 Nguyễn Ngọc Gia Huy Nam 08/04/2007 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

14 21113 Cao Thái Khang Nam 30/09/2010 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

15 21073 Hoàng Đăng Khoa Nam 03/09/2010 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

16 21066 Lê Nhật Nguyên Nam 25/06/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

17 21086 Hà Ngọc Tuyết Nhi Nữ 26/08/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

18 21090 Đỗ Thành Phát Nam 08/08/2010 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

19 21074 Lê Tấn Quốc Nam 12/12/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

20 21085 Nguyễn Quốc Thái Nam 28/02/2010 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

21 21068 Phạm Thanh Thuận Nam 16/12/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

22 21105 Đỗ Phương Đài Nữ 06/12/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

23 21118 Trần Lê Bảo Lam Nữ 19/06/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

24 21111 Đặng Thanh Ngân Nữ 10/12/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

25 21125 Võ Ngọc Phương Nhi Nữ 21/12/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

26 21126 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 01/04/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt
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27 21127 Nguyễn Phương Trinh Nữ 02/04/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

28 21128 Đinh Phương Uyên Nữ 20/11/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

29 21049 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 09/01/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

30 21116 Trần Thanh Hiếu Nam 07/09/2010 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

31 21091 Nguyễn Minh Hương Nữ 04/12/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

32 21115 Trịnh Tuấn Khang Nam 01/12/2010 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

33 21062 Trần Thị Phương Linh Nữ 12/01/2008 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

34 21069 Võ Thị Bảo Linh Nữ 01/08/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

35 21083 Mai Nguyễn Bảo Nguyên Nam 27/04/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

36 21112 Nguyễn Bảo Nguyên Nữ 29/10/2010 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

37 21057 Hồ Thạch Thảo Nhi Nữ 22/10/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

38 21098 Lê Hồng Ý Như Nữ 08/01/2010 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

39 21050 Nguyễn Tố Quyên Nữ 27/02/2005 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

40 21114 Nguyễn Minh Tài Nam 25/09/2010 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

41 21089 Phan Tại Gia Thiên Nam 27/07/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

42 21124 Hoàng Thùy Nữ 07/03/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

43 21123 Lê Thị Quỳnh Trân Nữ 04/02/2010 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

44 21051 Nguyễn Thanh Tùng Nam 26/08/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

45 21055 Nguyễn Nhất Vũ Nam 04/10/2010 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

46 21065 Nguyễn Thị Trường Vy Nữ 22/09/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

47 21129 Trần Ngọc Thảo Vy Nữ 22/01/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

48 21141 Lê Minh Chương Nam 19/08/2011 TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

49 21108 Nguyễn Thiện Nhân Nam 07/05/2009 TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

50 21067 Mang Văn Quyền Nam 18/09/2010 TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

51 21070 Lương Tất Thành Nam 22/06/2007 TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

52 21063 Bùi Tố Bảo Nam 01/06/2010 TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

53 21087 Bùi Văn Hùng Nam 29/11/2011 TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

54 21059 Trần Tuấn Kiệt Nam 23/03/2011 TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

55 21139 Nguyễn Ngọc Lương Nam 15/11/2003 TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt
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